
THỜI KHÓA BIỂU (áp dụng từ ngày 05/09/2016)

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

1

07:00-07:45
SHDC

Thể dục - Sân thượng 

 Nguyễn Phương Lâm

Đại số 

 Nguyễn Ngọc Duy

Hình học 

 Lê Bá Khánh Trình

Hóa học 

 Huỳnh Thế Thụy Lệ Chi

2

07:45-08:30

Chủ nhiệm 

 Nguyễn Tăng Vũ

Thể dục - Sân thượng 

 Nguyễn Phương Lâm

Đại số 

 Nguyễn Ngọc Duy

Hình học 

 Lê Bá Khánh Trình

Hóa học 

 Huỳnh Thế Thụy Lệ Chi

3

08:55-09:40

Đại số 

 Nguyễn Tăng Vũ

Sinh học 

 Huỳnh Thị Đan San

Hình học 

 Lê Bá Khánh Trình

Lịch sử 

 Đào Minh Hồng

4

09:40-10:25

Đại số 

 Nguyễn Tăng Vũ

Vật lý 

 Lê Thị Quỳnh Anh

Tin học - PM1

 Đào Duy Nam

Vật lý 

 Lê Thị Quỳnh Anh

GDCD 

 Nguyễn Thị Loan

5

10:25-11:10

Đại số 

 Nguyễn Tăng Vũ

Vật lý 

 Lê Thị Quỳnh Anh

Tin học - PM1

 Đào Duy Nam

Vật lý 

 Lê Thị Quỳnh Anh

6

13:00-13:45

Hóa học 

 Huỳnh Thế Thụy Lệ Chi

Văn học 

 Hoàng Kim Oanh

Địa lí 

 Hà Văn Thắng

7

13:45-14:30

Hóa học 

 Huỳnh Thế Thụy Lệ Chi

Văn học 

 Hoàng Kim Oanh

Địa lí 

 Hà Văn Thắng

8

14:55-15:40

Văn học 

 Hoàng Kim Oanh

Tiếng Anh 

 Lê Thùy Châu

Công Nghệ 

 Phạm Thị Tố Liên

9

15:40-16:25

Văn học 

 Hoàng Kim Oanh

Tiếng Anh 

 Lê Thùy Châu

Công Nghệ 

 Phạm Thị Tố Liên

10

16:25-17:10

GDQP 

 Lê Đình Tú

Tiếng Anh 

 Lê Thùy Châu

10 Toán - B308



THỜI KHÓA BIỂU (áp dụng từ ngày 05/09/2016)

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

1

07:00-07:45
SHDC

Hóa học 

 Ngô Thị Biền Ngẫu

Hóa học 

 Ngô Thị Biền Ngẫu

Lịch sử 

 Hà Thị Nga

Hình học 

 Vương Trung Dũng

Văn học 

 Phùng Thị Thanh Lài

2

07:45-08:30

Chủ nhiệm 

 Nguyễn Thanh Hùng

Hóa học 

 Ngô Thị Biền Ngẫu

Hóa học 

 Ngô Thị Biền Ngẫu

Sinh học 

 Phạm Thị Tố Liên

Hình học 

 Vương Trung Dũng

Văn học 

 Phùng Thị Thanh Lài

3

08:55-09:40

Tin học - PM1

 Nguyễn Thanh Hùng

Công Nghệ 

 Trần Ngọc Hồng

Vật lý 

 Thới Ngọc Tuấn Quốc

Vật lý 

 Thới Ngọc Tuấn Quốc

Hình học 

 Vương Trung Dũng

Tin học - PM1

 Trương Phước Hải

4

09:40-10:25

Tin học - PM1

 Nguyễn Thanh Hùng

Công Nghệ 

 Trần Ngọc Hồng

Vật lý 

 Thới Ngọc Tuấn Quốc

Vật lý 

 Thới Ngọc Tuấn Quốc

Tin học - PM1

 Trương Phước Hải

5

10:25-11:10

Tin học - PM1

 Nguyễn Thanh Hùng

Tin học - PM1

 Trương Phước Hải

6

13:00-13:45

Địa lí 

 Châu Thị Thu Thủy

GDCD 

 Đoàn Trung Dung

Văn học 

 Phùng Thị Thanh Lài

7

13:45-14:30

Đại số 

 Vương Trung Dũng

GDQP 

 Nguyễn Duy Thái

Văn học 

 Phùng Thị Thanh Lài

8

14:55-15:40

Đại số 

 Vương Trung Dũng

Địa lí 

 Châu Thị Thu Thủy

Tiếng Anh 

 Lê Thùy Châu

9

15:40-16:25

Đại số 

 Vương Trung Dũng

Thể dục - Sân thượng

 Nguyễn Hoàng Tú

Tiếng Anh 

 Lê Thùy Châu

10

16:25-17:10

Thể dục - Sân thượng

 Nguyễn Hoàng Tú

Tiếng Anh 

 Lê Thùy Châu

10 Tin - A703



THỜI KHÓA BIỂU (áp dụng từ ngày 05/09/2016)

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

1

07:00-07:45
SHDC

Hình học 

 Nguyễn Thị Tuân

Văn học 

 Hoàng Kim Oanh

Tin học 

 Đào Duy Nam

Lịch sử 

 Đào Thị Phương Dung

2

07:45-08:30

Chủ nhiệm 

 Phạm Vũ Kim Hoàng

Hình học 

 Nguyễn Thị Tuân

Văn học 

 Hoàng Kim Oanh

Tin học 

 Đào Duy Nam

GDCD 

 Nguyễn Thị Loan

3

08:55-09:40

Vật lý 

 Phạm Vũ Kim Hoàng

Hình học 

 Nguyễn Thị Tuân

Sinh học 

 Phạm Thị Tố Liên

Vật lý 

 Phạm Vũ Kim Hoàng

Hóa học 

 Huỳnh Thế Thụy Lệ Chi

4

09:40-10:25

Vật lý 

 Phạm Vũ Kim Hoàng

Thể dục - Sân thượng 

 Nguyễn Phương Lâm

Công Nghệ 

 Trần Ngọc Hồng

Vật lý 

 Phạm Vũ Kim Hoàng

Hóa học 

 Huỳnh Thế Thụy Lệ Chi

5

10:25-11:10

Vật lý 

 Phạm Vũ Kim Hoàng

Thể dục - Sân thượng 

 Nguyễn Phương Lâm

Công Nghệ 

 Trần Ngọc Hồng

Vật lý 

 Phạm Vũ Kim Hoàng

6

13:00-13:45

Văn học 

 Hoàng Kim Oanh

Địa lí 

 Châu Thị Thu Thủy

Hóa học 

 Huỳnh Thế Thụy Lệ Chi

7

13:45-14:30

Văn học 

 Hoàng Kim Oanh

Địa lí 

 Châu Thị Thu Thủy

Hóa học 

 Huỳnh Thế Thụy Lệ Chi

8

14:55-15:40

Tiếng Anh 

 Lê Thùy Châu

GDQP 

 Nguyễn Duy Thái

Đại số 

 Tạ Hoàng Thông

9

15:40-16:25

Tiếng Anh 

 Lê Thùy Châu

Đại số 

 Tạ Hoàng Thông

10

16:25-17:10

Tiếng Anh 

 Lê Thùy Châu

Đại số 

 Tạ Hoàng Thông

10 Lý - B209



THỜI KHÓA BIỂU (áp dụng từ ngày 05/09/2016)

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

1

07:00-07:45
SHDC

Hóa học 

 Huỳnh Thế Thụy Lệ Chi

Công Nghệ 

 Trần Ngọc Hồng

Sinh học 

 Huỳnh Thị Đan San

Hình học 

 Võ Tiến Trình

2

07:45-08:30

Chủ nhiệm 

 Huỳnh Thế Thụy Lệ Chi

Hóa học 

 Huỳnh Thế Thụy Lệ Chi

Công Nghệ 

 Trần Ngọc Hồng

Lịch sử 

 Hà Thị Nga

Hình học 

 Võ Tiến Trình

3

08:55-09:40

Hóa học 

 Huỳnh Thế Thụy Lệ Chi

Hóa học 

 Huỳnh Thế Thụy Lệ Chi

Văn học 

 Hoàng Kim Oanh

Vật lý 

 Hoàng Lương Cường

Hình học 

 Võ Tiến Trình

4

09:40-10:25

Hóa học 

 Huỳnh Thế Thụy Lệ Chi

Văn học 

 Hoàng Kim Oanh

Vật lý 

 Hoàng Lương Cường

Tin học 

 Đào Duy Nam

5

10:25-11:10

Hóa học 

 Huỳnh Thế Thụy Lệ Chi

Văn học 

 Hoàng Kim Oanh

Tin học 

 Đào Duy Nam

6

13:00-13:45

GDQP 

 Lương Văn Thuận

Thể dục - Sân thượng

 Nguyễn Hoàng Tú

Đại số 

 Vương Trung Dũng

7

13:45-14:30

Tiếng Anh 

 Nguyễn Thị Minh Châu

Thể dục - Sân thượng

 Nguyễn Hoàng Tú

Đại số 

 Vương Trung Dũng

8

14:55-15:40

Tiếng Anh 

 Nguyễn Thị Minh Châu

GDCD 

 Đoàn Trung Dung

Đại số 

 Vương Trung Dũng

9

15:40-16:25

Tiếng Anh 

 Nguyễn Thị Minh Châu

Địa lí 

 Châu Thị Thu Thủy

Vật lý 

 Hoàng Lương Cường

10

16:25-17:10

Văn học 

 Hoàng Kim Oanh

Địa lí 

 Châu Thị Thu Thủy

Vật lý 

 Hoàng Lương Cường

10 Hóa - A704



THỜI KHÓA BIỂU (áp dụng từ ngày 05/09/2016)

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

1

07:00-07:45
SHDC

Hình học 

 Nguyễn Thị Duyên

Tin học 

 Đào Duy Nam

Thể dục - Sân thượng 

 Nguyễn Phương Lâm

Hóa học 

 Ngô Thị Biền Ngẫu

GDCD 

 Nguyễn Thị Loan

2

07:45-08:30

Chủ nhiệm 

 Lê Thiên Thư

Hình học 

 Nguyễn Thị Duyên

Tin học 

 Đào Duy Nam

Thể dục - Sân thượng 

 Nguyễn Phương Lâm

Hóa học 

 Ngô Thị Biền Ngẫu

Lịch sử 

 Đào Minh Hồng

3

08:55-09:40

Sinh học 

 Lê Thiên Thư

Hình học 

 Nguyễn Thị Duyên

GDQP 

 Nguyễn Duy Thái

Sinh học 

 Trần Bích Thư

Vật lý 

 Thới Ngọc Tuấn Quốc

Đại số 

 Nguyễn Thị Duyên

4

09:40-10:25

Sinh học 

 Lê Thiên Thư

Hóa học 

 Ngô Thị Biền Ngẫu

Công Nghệ 

 Huỳnh Thị Đan San

Sinh học 

 Trần Bích Thư

Vật lý 

 Thới Ngọc Tuấn Quốc

Đại số 

 Nguyễn Thị Duyên

5

10:25-11:10

Sinh học 

 Lê Thiên Thư

Hóa học 

 Ngô Thị Biền Ngẫu

Công Nghệ 

 Huỳnh Thị Đan San

Sinh học 

 Trần Bích Thư

Vật lý 

 Thới Ngọc Tuấn Quốc

Đại số 

 Nguyễn Thị Duyên

6

13:00-13:45

Văn học 

 Ngô Trà Mi

Tiếng Anh 

 Nguyễn Thị Minh Châu

Văn học 

 Ngô Trà Mi

7

13:45-14:30

Văn học 

 Ngô Trà Mi

Tiếng Anh 

 Nguyễn Thị Minh Châu

Văn học 

 Ngô Trà Mi

8

14:55-15:40

Tiếng Anh 

 Nguyễn Thị Minh Châu

9

15:40-16:25

Địa lí 

 Hà Văn Thắng

10

16:25-17:10

Địa lí 

 Hà Văn Thắng

10 Sinh - A602



THỜI KHÓA BIỂU (áp dụng từ ngày 05/09/2016)

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

1

07:00-07:45
SHDC

Văn học 

 Phùng Thị Thanh Lài

Địa lí 

 Châu Thị Thu Thủy

Tiếng Anh 

 Lê Thị Tuyết Vân

Vật lý 

 Nguyễn Thanh Lâm

Hình học 

 Nguyễn Thị Tuân

2

07:45-08:30

Chủ nhiệm 

 Hoàng Ngọc Hùng

Văn học 

 Phùng Thị Thanh Lài

Địa lí 

 Châu Thị Thu Thủy

Tiếng Anh 

 Lê Thị Tuyết Vân

Vật lý 

 Nguyễn Thanh Lâm

Hình học 

 Nguyễn Thị Tuân

3

08:55-09:40

Hóa học 

 Nguyễn Thị Minh Thúy

Tiếng Anh 

 Hoàng Ngọc Hùng

Văn học 

 Phùng Thị Thanh Lài

Tiếng Anh 

 Lê Thị Tuyết Vân

Vật lý 

 Nguyễn Thanh Lâm

Hình học 

 Nguyễn Thị Tuân

4

09:40-10:25

Hóa học 

 Nguyễn Thị Minh Thúy

Tiếng Anh 

 Hoàng Ngọc Hùng

Văn học 

 Phùng Thị Thanh Lài

Công Nghệ 

 Huỳnh Thị Đan San

Đại số 

 Vương Trung Dũng

Lịch sử 

 Đào Minh Hồng

5

10:25-11:10

Hóa học 

 Nguyễn Thị Minh Thúy

Tiếng Anh 

 Hoàng Ngọc Hùng

Văn học 

 Phùng Thị Thanh Lài

Công Nghệ 

 Huỳnh Thị Đan San

Đại số 

 Vương Trung Dũng

GDCD 

 Nguyễn Thị Loan

6

13:00-13:45

Đại số 

 Vương Trung Dũng

Thể dục - Sân thượng 

 Nguyễn Phương Lâm

Tin học 

 Đào Duy Nam

7

13:45-14:30

GDQP 

 Lê Đình Tú

Thể dục - Sân thượng 

 Nguyễn Phương Lâm

Tin học 

 Đào Duy Nam

8

14:55-15:40

Sinh học 

 Phạm Thị Tố Liên

9

15:40-16:25

10

16:25-17:10

10 Anh - B201



THỜI KHÓA BIỂU (áp dụng từ ngày 05/09/2016)

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

1

07:00-07:45
SHDC

Tin học 

 Trần Thị Ngọc Hạnh

Tiếng Anh 

 Trần Huỳnh Phương Anh

Vật lý 

 Nguyễn Thanh Lâm

Tiếng Anh 

 Trần Huỳnh Phương Anh

2

07:45-08:30

Chủ nhiệm 

 Phùng Thị Thanh Lài

Tin học 

 Trần Thị Ngọc Hạnh

Tiếng Anh 

 Trần Huỳnh Phương Anh

Vật lý 

 Nguyễn Thanh Lâm

Tiếng Anh 

 Trần Huỳnh Phương Anh

Lịch sử 

 Đào Thị Phương Dung

3

08:55-09:40

Văn học 

 Phùng Thị Thanh Lài

Hóa học 

 Nguyễn Thị Minh Thúy

Địa lí 

 Châu Thị Thu Thủy

Vật lý 

 Nguyễn Thanh Lâm

Tiếng Anh 

 Trần Huỳnh Phương Anh

Thể dục - Sân thượng 

 Nguyễn Phương Lâm

4

09:40-10:25

Văn học 

 Phùng Thị Thanh Lài

Hóa học 

 Nguyễn Thị Minh Thúy

Địa lí 

 Châu Thị Thu Thủy

Thể dục - Sân thượng 

 Nguyễn Phương Lâm

5

10:25-11:10

Văn học 

 Phùng Thị Thanh Lài

Hóa học 

 Nguyễn Thị Minh Thúy

6

13:00-13:45

Công Nghệ 

 Phạm Thị Tố Liên

Sinh học 

 Huỳnh Thị Đan San

Đại số 

 Võ Tiến Trình

7

13:45-14:30

Công Nghệ 

 Phạm Thị Tố Liên

GDCD 

 Đoàn Trung Dung

Đại số 

 Võ Tiến Trình

8

14:55-15:40

Văn học 

 Ngô Trà Mi

Hình học 

 Võ Tiến Trình

Đại số 

 Võ Tiến Trình

9

15:40-16:25

GDQP 

 Lê Đình Tú

Hình học 

 Võ Tiến Trình

Văn học 

 Ngô Trà Mi

10

16:25-17:10

Hình học 

 Võ Tiến Trình

Văn học 

 Ngô Trà Mi

10 Văn - A702



THỜI KHÓA BIỂU (áp dụng từ ngày 05/09/2016)

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

1

07:00-07:45
SHDC

Hình học 

 Nguyễn Tăng Vũ

Vật lý 

 Hoàng Lương Cường

Tiếng Anh 

 Mai Thị Thùy Vân

Thể dục - Sân thượng 

 Nguyễn Phương Lâm

2

07:45-08:30

Chủ nhiệm 

 Vũ Thị Bắc

Hình học 

 Nguyễn Tăng Vũ

Vật lý 

 Hoàng Lương Cường

Tiếng Anh 

 Mai Thị Thùy Vân

Thể dục - Sân thượng 

 Nguyễn Phương Lâm

3

08:55-09:40

Địa lí 

 Vũ Thị Bắc

Sinh học 

 Phạm Thị Tố Liên

Tiếng Anh 

 Mai Thị Thùy Vân

GDCD 

 Nguyễn Thị Loan

4

09:40-10:25

Địa lí 

 Vũ Thị Bắc

Hóa học 

 Huỳnh Thế Thụy Lệ Chi

Đại số 

 Nguyễn Tăng Vũ

Công Nghệ 

 Huỳnh Thị Đan San

Lịch sử 

 Đào Thị Phương Dung

5

10:25-11:10

Hóa học 

 Huỳnh Thế Thụy Lệ Chi

Hình học 

 Nguyễn Tăng Vũ

Công Nghệ 

 Huỳnh Thị Đan San

6

13:00-13:45

Đại số 

 Nguyễn Tăng Vũ

Tin học 

 Trần Thị Ngọc Hạnh

Vật lý 

 Hoàng Lương Cường

7

13:45-14:30

Đại số 

 Nguyễn Tăng Vũ

Tin học 

 Trần Thị Ngọc Hạnh

Vật lý 

 Hoàng Lương Cường

8

14:55-15:40

GDQP 

 Lê Đình Tú

Văn học 

 Lê Thị Kim Loan

Hóa học 

 Huỳnh Thế Thụy Lệ Chi

9

15:40-16:25

Văn học 

 Lê Thị Kim Loan

Hóa học 

 Huỳnh Thế Thụy Lệ Chi

10

16:25-17:10

Văn học 

 Lê Thị Kim Loan

Văn học 

 Lê Thị Kim Loan

10 KC1 - B503



THỜI KHÓA BIỂU (áp dụng từ ngày 05/09/2016)

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

1

07:00-07:45
SHDC

Vật lý 

 Nguyễn Thị Huyền Nga

Tiếng Anh 

 Mai Thị Thùy Vân

Giải tích 

 Nguyễn Thị Tuân

Văn học 

 Lê Thị Hồng Liên

2

07:45-08:30

Chủ nhiệm 

 Lê Thị Hồng Liên

Vật lý 

 Nguyễn Thị Huyền Nga

Tiếng Anh 

 Mai Thị Thùy Vân

Giải tích 

 Nguyễn Thị Tuân

Văn học 

 Lê Thị Hồng Liên

3

08:55-09:40

Văn học 

 Lê Thị Hồng Liên

Thể dục - Sân thượng 

 Nguyễn Phương Lâm

Tiếng Anh 

 Mai Thị Thùy Vân

Giải tích 

 Nguyễn Thị Tuân

Lịch sử 

 Đào Thị Phương Dung

4

09:40-10:25

Văn học 

 Lê Thị Hồng Liên

Tin học 

 Trần Thị Ngọc Hạnh

Hóa học 

 Ngô Thị Biền Ngẫu

Vật lý 

 Nguyễn Thị Huyền Nga

Hóa học 

 Ngô Thị Biền Ngẫu

5

10:25-11:10

Sinh học 

 Huỳnh Thị Đan San

Tin học 

 Trần Thị Ngọc Hạnh

Hóa học 

 Ngô Thị Biền Ngẫu

Vật lý 

 Nguyễn Thị Huyền Nga

Hóa học 

 Ngô Thị Biền Ngẫu

6

13:00-13:45

Hình học 

 Nguyễn Thị Tuân

Công Nghệ 

 Phạm Thị Tố Liên

7

13:45-14:30

Hình học 

 Nguyễn Thị Tuân

Công Nghệ 

 Phạm Thị Tố Liên

8

14:55-15:40

Hình học 

 Nguyễn Thị Tuân

Thể dục - Sân thượng 

 Nguyễn Phương Lâm

9

15:40-16:25

Địa lí 

 Châu Thị Thu Thủy

GDQP 

 Nguyễn Duy Thái

10

16:25-17:10

Địa lí 

 Châu Thị Thu Thủy

GDCD 

 Đoàn Trung Dung

10 KC2 - B504



THỜI KHÓA BIỂU (áp dụng từ ngày 05/09/2016)

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

1

07:00-07:45
SHDC

Công Nghệ 

 Trần Ngọc Hồng

Vật lý 

 Thới Ngọc Tuấn Quốc

Vật lý 

 Thới Ngọc Tuấn Quốc

Tin học 

 Trần Thị Ngọc Hạnh

Hóa học 

 Ngô Thị Biền Ngẫu

2

07:45-08:30

Chủ nhiệm 

 Vương Trung Dũng

Công Nghệ 

 Trần Ngọc Hồng

Vật lý 

 Thới Ngọc Tuấn Quốc

Vật lý 

 Thới Ngọc Tuấn Quốc

Tin học 

 Trần Thị Ngọc Hạnh

Hóa học 

 Ngô Thị Biền Ngẫu

3

08:55-09:40

Đại số 

 Vương Trung Dũng

Văn học 

 Phùng Thị Thanh Lài

Hình học 

 Vương Trung Dũng

Lịch sử 

 Hà Thị Nga

Sinh học 

 Huỳnh Thị Đan San

Văn học 

 Phùng Thị Thanh Lài

4

09:40-10:25

Đại số 

 Vương Trung Dũng

Văn học 

 Phùng Thị Thanh Lài

Hình học 

 Vương Trung Dũng

Thể dục - Sân thượng 

 Nguyễn Phương Lâm

Hóa học 

 Ngô Thị Biền Ngẫu

Văn học 

 Phùng Thị Thanh Lài

5

10:25-11:10

Đại số 

 Vương Trung Dũng

Hình học 

 Vương Trung Dũng

Thể dục - Sân thượng 

 Nguyễn Phương Lâm

Hóa học 

 Ngô Thị Biền Ngẫu

6

13:00-13:45

GDQP 

 Lê Đình Tú

Tiếng Anh 

 Mai Thị Thùy Vân

7

13:45-14:30

Địa lí 

 Châu Thị Thu Thủy

Tiếng Anh 

 Mai Thị Thùy Vân

8

14:55-15:40

Địa lí 

 Châu Thị Thu Thủy

Tiếng Anh 

 Mai Thị Thùy Vân

9

15:40-16:25

GDCD 

 Đoàn Trung Dung

10

16:25-17:10

10 KC3 - A601



THỜI KHÓA BIỂU (áp dụng từ ngày 05/09/2016)

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

1

07:00-07:45
SHDC

Công Nghệ 

 Trần Trọng Minh

Vật lý 

 Lê Thị Quỳnh Anh

Vật lý 

 Lê Thị Quỳnh Anh

Thể dục - Sân thượng 

 Nguyễn Phước Hậu

2

07:45-08:30

Chủ nhiệm 

 Nguyễn Trọng Tuấn

Tin học - PM1

 Trương Phước Hải

Lịch sử 

 Huỳnh Duy Hiếu

Vật lý 

 Lê Thị Quỳnh Anh

Vật lý 

 Lê Thị Quỳnh Anh

Thể dục - Sân thượng 

 Nguyễn Phước Hậu

3

08:55-09:40

Giải tích 

 Nguyễn Trọng Tuấn

Tin học - PM1

 Trương Phước Hải

Địa lí 

 Trần Thị Hồng Tiên

Hình học 

 Lê Bá Khánh Trình

GDCD 

 Nguyễn Ngọc Dung

4

09:40-10:25

Giải tích 

 Nguyễn Trọng Tuấn

Văn học 

 Nguyễn Thị Hoàng Mai

Hóa học 

 Hoàng Thị Đông Quỳ

Đại số 

 Võ Tiến Trình

Hình học 

 Lê Bá Khánh Trình

5

10:25-11:10

Giải tích 

 Nguyễn Trọng Tuấn

Văn học 

 Nguyễn Thị Hoàng Mai

Hóa học 

 Hoàng Thị Đông Quỳ

Đại số 

 Võ Tiến Trình

Hình học 

 Lê Bá Khánh Trình

6

13:00-13:45

Văn học 

 Nguyễn Thị Hoàng Mai

Hóa học 

 Hoàng Thị Đông Quỳ

7

13:45-14:30

Văn học 

 Nguyễn Thị Hoàng Mai

Tiếng Anh 

 Dương Nguyễn Hồng Minh

Hóa học 

 Hoàng Thị Đông Quỳ

8

14:55-15:40

Tiếng Anh 

 Dương Nguyễn Hồng Minh

Sinh học 

 Huỳnh Thị Đan San

9

15:40-16:25

Tiếng Anh 

 Dương Nguyễn Hồng Minh

Sinh học 

 Huỳnh Thị Đan San

10

16:25-17:10

GDQP 

 Nguyễn Duy Thái

11 Toán - A701



THỜI KHÓA BIỂU (áp dụng từ ngày 05/09/2016)

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

1

07:00-07:45
SHDC

Hóa học 

 Nguyễn Thị Minh Thúy

Công Nghệ 

 Trần Trọng Minh

Hình học 

 Võ Tiến Trình

GDCD 

 Nguyễn Ngọc Dung

2

07:45-08:30

Chủ nhiệm 

 Trương Phước Hải

Hóa học 

 Nguyễn Thị Minh Thúy

Văn học 

 Lê Thị Kim Loan

Hình học 

 Võ Tiến Trình

Tiếng Anh 

 Nguyễn Thị Thanh Hương

3

08:55-09:40

Thể dục - Sân thượng 

 Nguyễn Phước Hậu

Giải tích 

 Nguyễn Tăng Vũ

Văn học 

 Lê Thị Kim Loan

Hình học 

 Võ Tiến Trình

Tiếng Anh 

 Nguyễn Thị Thanh Hương

4

09:40-10:25

Thể dục - Sân thượng 

 Nguyễn Phước Hậu

Giải tích 

 Nguyễn Tăng Vũ

Địa lí 

 Trần Thị Hồng Tiên

Vật lý 

 Nguyễn Thị Phương Tâm

Tiếng Anh 

 Nguyễn Thị Thanh Hương

5

10:25-11:10

Giải tích 

 Nguyễn Tăng Vũ

Lịch sử 

 Huỳnh Duy Hiếu

Vật lý 

 Nguyễn Thị Phương Tâm

6

13:00-13:45

Tin học - PM1

 Trương Phước Hải

GDQP 

 Trịnh Văn Thắng

Sinh học 

 Huỳnh Thị Đan San

7

13:45-14:30

Tin học - PM1

 Trương Phước Hải

Vật lý 

 Nguyễn Thị Phương Tâm

Sinh học 

 Huỳnh Thị Đan San

8

14:55-15:40

Tin học - PM1

 Trương Phước Hải

Vật lý 

 Nguyễn Thị Phương Tâm

Văn học 

 Lê Thị Kim Loan

9

15:40-16:25

Hóa học 

 Nguyễn Thị Minh Thúy

Văn học 

 Lê Thị Kim Loan

10

16:25-17:10

Hóa học 

 Nguyễn Thị Minh Thúy

11 Tin - B205



THỜI KHÓA BIỂU (áp dụng từ ngày 05/09/2016)

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

1

07:00-07:45
SHDC

Tiếng Anh 

 Dương Nguyễn Hồng Minh

Hóa học 

 Hoàng Thị Đông Quỳ

Công Nghệ 

 Trần Trọng Minh

Văn học 

 Nguyễn Thị Lan Anh

GDCD 

 Tăng Văn Thuận

2

07:45-08:30

Chủ nhiệm 

 Lê Thị Quỳnh Anh

Tiếng Anh 

 Dương Nguyễn Hồng Minh

Hóa học 

 Hoàng Thị Đông Quỳ

Sinh học 

 Huỳnh Thị Đan San

Văn học 

 Nguyễn Thị Lan Anh

Lịch sử 

 Huỳnh Duy Hiếu

3

08:55-09:40

Vật lý 

 Lê Thị Quỳnh Anh

Tiếng Anh 

 Dương Nguyễn Hồng Minh

Văn học 

 Nguyễn Thị Lan Anh

Sinh học 

 Huỳnh Thị Đan San

Vật lý 

 Lê Thị Quỳnh Anh

Địa lí 

Vũ Thị Bắc

4

09:40-10:25

Vật lý 

 Lê Thị Quỳnh Anh

Tin học - PM2

 Nguyễn Thanh Sơn

Văn học 

 Nguyễn Thị Lan Anh

Vật lý 

 Lê Thị Quỳnh Anh

Thể dục - Sân thượng 

 Nguyễn Phước Hậu

5

10:25-11:10

Vật lý 

 Lê Thị Quỳnh Anh

Tin học - PM2

 Nguyễn Thanh Sơn

GDQP 

 Nguyễn Duy Thái

Vật lý 

 Lê Thị Quỳnh Anh

Thể dục - Sân thượng 

 Nguyễn Phước Hậu

6

13:00-13:45

Giải tích 

 Nguyễn Ngọc Duy

Hình học 

 Nguyễn Ngọc Duy

7

13:45-14:30

Giải tích 

 Nguyễn Ngọc Duy

Hình học 

 Nguyễn Ngọc Duy

8

14:55-15:40

Giải tích 

 Nguyễn Ngọc Duy

Hình học 

 Nguyễn Ngọc Duy

9

15:40-16:25

Hóa học 

 Hoàng Thị Đông Quỳ

10

16:25-17:10

Hóa học 

 Hoàng Thị Đông Quỳ

11 Lý - B307



THỜI KHÓA BIỂU (áp dụng từ ngày 05/09/2016)

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

1

07:00-07:45
SHDC

Hóa học

 Nguyễn Thị Minh Thúy

Vật lý 

 Trịnh Thị Thu Thủy

Tin học - PM1

 Nguyễn Thanh Sơn

Công Nghệ 

 Trần Trọng Minh

2

07:45-08:30

Chủ nhiệm 

 Nguyễn Thị Duyên

Hóa học

 Nguyễn Thị Minh Thúy

Vật lý 

 Trịnh Thị Thu Thủy

Tin học - PM1

 Nguyễn Thanh Sơn

GDCD 

 Tăng Văn Thuận

3

08:55-09:40

Giải tích 

 Nguyễn Thị Duyên

Hóa học

 Nguyễn Thị Minh Thúy

Văn học 

 Nguyễn Thị Hoàng Mai

Hóa học 

 Tân Hoàng

Lịch sử 

 Huỳnh Duy Hiếu

4

09:40-10:25

Giải tích 

 Nguyễn Thị Duyên

Văn học 

 Nguyễn Thị Hoàng Mai

Hóa học 

 Tân Hoàng

Vật lý 

 Trịnh Thị Thu Thủy

5

10:25-11:10

Giải tích 

 Nguyễn Thị Duyên

Hóa học 

 Tân Hoàng

Vật lý 

 Trịnh Thị Thu Thủy

6

13:00-13:45

Địa lí 

 Trần Thị Hồng Tiên

Tiếng Anh 

 Dương Nguyễn Hồng Minh

Hình học 

 Nguyễn Thị Duyên

7

13:45-14:30

Thể dục - Sân thượng 

 Nguyễn Phước Hậu

GDQP 

 Trịnh Văn Thắng

Hình học 

 Nguyễn Thị Duyên

8

14:55-15:40

Thể dục - Sân thượng 

 Nguyễn Phước Hậu

Sinh học 

 Phạm Thị Tố Liên

Hình học 

 Nguyễn Thị Duyên

9

15:40-16:25

Tiếng Anh 

 Dương Nguyễn Hồng Minh

Sinh học 

 Phạm Thị Tố Liên

Văn học 

 Nguyễn Thị Hoàng Mai

10

16:25-17:10

Tiếng Anh 

 Dương Nguyễn Hồng Minh

Văn học 

 Nguyễn Thị Hoàng Mai

11 Hóa - B204



THỜI KHÓA BIỂU (áp dụng từ ngày 05/09/2016)

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

1

07:00-07:45
SHDC

Giải tích 

 Tạ Hoàng Thông

Lịch sử 

 Huỳnh Duy Hiếu

Văn học 

 Nguyễn Thị Hoàng Mai

Công Nghệ 

 Trần Trọng Minh

Vật lý 

 Nguyễn Thị Phương Tâm

2

07:45-08:30

Chủ nhiệm 

 Huỳnh Thị Đan San

Giải tích 

 Tạ Hoàng Thông

Địa lí 

 Trần Thị Hồng Tiên

Văn học 

 Nguyễn Thị Hoàng Mai

Giải tích 

 Tạ Hoàng Thông

Vật lý 

 Nguyễn Thị Phương Tâm

3

08:55-09:40

Sinh học 

 Huỳnh Thị Đan San

Sinh học 

 Lê Thiên Thư

Hóa học 

 Đặng Thành Đạt

Sinh học 

 Lê Thành Lợi

Hình học 

 Nguyễn Thị Tuân

Vật lý 

 Nguyễn Thị Phương Tâm

4

09:40-10:25

Sinh học 

 Huỳnh Thị Đan San

Sinh học 

 Lê Thiên Thư

Hóa học 

 Đặng Thành Đạt

Sinh học 

 Lê Thành Lợi

Hình học 

 Nguyễn Thị Tuân

GDCD 

 Nguyễn Ngọc Dung

5

10:25-11:10

Sinh học 

 Lê Thành Lợi

Hình học 

 Nguyễn Thị Tuân

6

13:00-13:45

Tiếng Anh 

 Dương Nguyễn Hồng Minh

Hóa học 

 Đặng Thành Đạt

Văn học 

 Nguyễn Thị Hoàng Mai

7

13:45-14:30

Tiếng Anh 

 Dương Nguyễn Hồng Minh

Hóa học 

 Đặng Thành Đạt

Văn học 

 Nguyễn Thị Hoàng Mai

8

14:55-15:40

Tiếng Anh 

 Dương Nguyễn Hồng Minh

Thể dục - Sân thượng 

 Nguyễn Phước Hậu

Tin học - PM1

 Nguyễn Thanh Sơn

9

15:40-16:25

Thể dục - Sân thượng 

 Nguyễn Phước Hậu

Tin học - PM1

 Nguyễn Thanh Sơn

10

16:25-17:10

GDQP 

 Trịnh Văn Thắng

11 Sinh - B309



THỜI KHÓA BIỂU (áp dụng từ ngày 05/09/2016)

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

1

07:00-07:45
SHDC

Tiếng Anh 

 Lê Thị Tuyết Vân

Sinh học 

 Phạm Thị Tố Liên

Vật lý 

 Nguyễn Thị Phương Tâm

Văn học 

 Lê Ngọc Phương

2

07:45-08:30

Chủ nhiệm 

 Dương Nguyễn Hồng Minh

Tiếng Anh 

 Lê Thị Tuyết Vân

Sinh học 

 Phạm Thị Tố Liên

Vật lý 

 Nguyễn Thị Phương Tâm

Văn học 

 Lê Ngọc Phương

Công Nghệ 

 Trần Trọng Minh

3

08:55-09:40

Tiếng Anh 

 Dương Nguyễn Hồng Minh

Văn học 

 Lê Ngọc Phương

Lịch sử 

 Huỳnh Duy Hiếu

Vật lý 

 Nguyễn Thị Phương Tâm

Tin học - PM1

 Nguyễn Thanh Sơn

GDCD 

 Tăng Văn Thuận

4

09:40-10:25

Tiếng Anh 

 Dương Nguyễn Hồng Minh

Văn học 

 Lê Ngọc Phương

GDQP 

 Nguyễn Duy Thái

Tiếng Anh 

 Lê Thị Tuyết Vân

Tin học - PM1

 Nguyễn Thanh Sơn

Hóa học 

 Trương Thị Tố Oanh

5

10:25-11:10

Tiếng Anh 

 Dương Nguyễn Hồng Minh

Văn học 

 Lê Ngọc Phương

Địa lí 

 Hà Văn Thắng

Hóa học 

 Trương Thị Tố Oanh

6

13:00-13:45

Giải tích 

 Nguyễn Thị Duyên

7

13:45-14:30

Giải tích 

 Nguyễn Thị Duyên

Hình học 

 Tạ Hoàng Thông

8

14:55-15:40

Giải tích 

 Nguyễn Thị Duyên

Hình học 

 Tạ Hoàng Thông

9

15:40-16:25

Thể dục - Sân thượng 

 Nguyễn Phước Hậu

Hình học 

 Tạ Hoàng Thông

10

16:25-17:10

Thể dục - Sân thượng 

 Nguyễn Phước Hậu

Hóa học 

 Trương Thị Tố Oanh

11 Anh - B306



THỜI KHÓA BIỂU (áp dụng từ ngày 05/09/2016)

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

1

07:00-07:45
SHDC

Tiếng Anh 

 Nguyễn Thị Thanh Hương

Giải tích 

 Tạ Hoàng Thông

Văn học 

 Lê Thụy Tường Vy

Tiếng Anh 

 Nguyễn Thị Thanh Hương

Hóa học 

 Trương Thị Tố Oanh

2

07:45-08:30

Chủ nhiệm 

 Nguyễn Thị Hoàng Mai

Tiếng Anh 

 Nguyễn Thị Thanh Hương

Giải tích 

 Tạ Hoàng Thông

Văn học 

 Lê Thụy Tường Vy

Tiếng Anh 

 Nguyễn Thị Thanh Hương

Hóa học 

 Trương Thị Tố Oanh

3

08:55-09:40

Văn học 

 Nguyễn Thị Hoàng Mai

Tiếng Anh 

 Nguyễn Thị Thanh Hương

Giải tích 

 Tạ Hoàng Thông

Văn học 

 Lê Thụy Tường Vy

Vật lý 

 Nguyễn Thị Phương Tâm

Hóa học 

 Trương Thị Tố Oanh

4

09:40-10:25

Văn học 

 Nguyễn Thị Hoàng Mai

Hình học 

 Nguyễn Thị Tuân

Sinh học 

 Phạm Thị Tố Liên

Thể dục - Sân thượng 

 Nguyễn Phước Hậu

Vật lý 

 Nguyễn Thị Phương Tâm

Lịch sử 

 Huỳnh Duy Hiếu

5

10:25-11:10

Văn học 

 Nguyễn Thị Hoàng Mai

Hình học 

 Nguyễn Thị Tuân

Sinh học 

 Phạm Thị Tố Liên

Thể dục - Sân thượng 

 Nguyễn Phước Hậu

Vật lý 

 Nguyễn Thị Phương Tâm

GDCD 

 Tăng Văn Thuận

6

13:00-13:45

Công Nghệ 

 Trần Trọng Minh

Tin học - PM1

 Nguyễn Thanh Sơn

7

13:45-14:30

Hình học 

 Nguyễn Thị Tuân

Tin học - PM1

 Nguyễn Thanh Sơn

8

14:55-15:40

Địa lí 

 Hà Văn Thắng

9

15:40-16:25

GDQP 

 Trịnh Văn Thắng

10

16:25-17:10

11 Văn - B206



THỜI KHÓA BIỂU (áp dụng từ ngày 05/09/2016)

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

1

07:00-07:45
SHDC

Vật lý 

 Châu Huy

Văn học 

 Nguyễn Thị Lan Anh

Thể dục - Sân thượng 

 Nguyễn Phước Hậu

Sinh học 

 Huỳnh Thị Đan San

Lịch sử 

 Huỳnh Duy Hiếu

2

07:45-08:30

Chủ nhiệm 

 Nguyễn Thị Tuân

Vật lý 

 Châu Huy

Văn học 

 Nguyễn Thị Lan Anh

Thể dục - Sân thượng 

 Nguyễn Phước Hậu

Sinh học 

 Huỳnh Thị Đan San

GDCD 

 Nguyễn Ngọc Dung

3

08:55-09:40

Giải tích 

 Nguyễn Thị Tuân

Hình học 

 Tạ Hoàng Thông

Địa lí 

 Hà Văn Thắng

Tiếng Anh 

 Nguyễn Thị Thanh Hương

Văn học 

 Nguyễn Thị Lan Anh

Vật lý 

 Châu Huy

4

09:40-10:25

Giải tích 

 Nguyễn Thị Tuân

Hình học 

 Tạ Hoàng Thông

Hóa học 

 Nguyễn Thị Minh Thúy

Tiếng Anh 

 Nguyễn Thị Thanh Hương

Văn học 

 Nguyễn Thị Lan Anh

Vật lý 

 Châu Huy

5

10:25-11:10

Giải tích 

 Nguyễn Thị Tuân

Hình học 

 Tạ Hoàng Thông

Hóa học 

 Nguyễn Thị Minh Thúy

Tiếng Anh 

 Nguyễn Thị Thanh Hương

6

13:00-13:45

Công Nghệ 

 Trần Trọng Minh

Hóa học 

 Nguyễn Thị Minh Thúy

7

13:45-14:30

Tin học - PM2

 Nguyễn Thanh Sơn

Hóa học 

 Nguyễn Thị Minh Thúy

8

14:55-15:40

Tin học - PM2

 Nguyễn Thanh Sơn

GDQP 

 Trịnh Văn Thắng

9

15:40-16:25

10

16:25-17:10

11 KC1 - B408



THỜI KHÓA BIỂU (áp dụng từ ngày 05/09/2016)

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

1

07:00-07:45
SHDC

Tin học - PM2

 Nguyễn Thanh Sơn

Hóa học 

 Đặng Thành Đạt

Hình học 

 Nguyễn Tăng Vũ

Giải tích 

 Nguyễn Thị Duyên

Vật lý 

 Châu Huy

2

07:45-08:30

Chủ nhiệm 

 Thái Thị Thơm

Tin học - PM2

 Nguyễn Thanh Sơn

Hóa học 

 Đặng Thành Đạt

Hình học 

 Nguyễn Tăng Vũ

Giải tích 

 Nguyễn Thị Duyên

Vật lý 

 Châu Huy

3

08:55-09:40

Sinh học 

 Phạm Thị Tố Liên

Vật lý 

 Châu Huy

Tiếng Anh 

 Nguyễn Thị Thanh Hương

Hình học 

 Nguyễn Tăng Vũ

Giải tích 

 Nguyễn Thị Duyên

4

09:40-10:25

Sinh học 

 Phạm Thị Tố Liên

Vật lý 

 Châu Huy

Tiếng Anh 

 Nguyễn Thị Thanh Hương

Văn học 

 Thái Thị Thơm

Văn học 

 Thái Thị Thơm

GDCD 

 Tăng Văn Thuận

5

10:25-11:10

Tiếng Anh 

 Nguyễn Thị Thanh Hương

Văn học 

 Thái Thị Thơm

Văn học 

 Thái Thị Thơm

Lịch sử 

 Huỳnh Duy Hiếu

6

13:00-13:45

Hóa học 

 Đặng Thành Đạt

Thể dục - Sân thượng 

 Nguyễn Phước Hậu

7

13:45-14:30

Hóa học 

 Đặng Thành Đạt

Thể dục - Sân thượng 

 Nguyễn Phước Hậu

8

14:55-15:40

Địa lí 

 Trần Thị Hồng Tiên

9

15:40-16:25

GDQP 

 Nguyễn Tấn Long

10

16:25-17:10

Công Nghệ 

 Trần Trọng Minh

11 KC2 - B409



THỜI KHÓA BIỂU (áp dụng từ ngày 05/09/2016)

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

1

07:00-07:45
SHDC

Vật lý 

 Lê Thị Quỳnh Anh

Văn học 

 Lê Thị Việt

Lịch sử 

 Nguyễn Hữu Đạt

Vật lý 

 Châu Văn Tạo

Địa lí 

 Mai Phú Thanh

2

07:45-08:30

Chủ nhiệm 

 Nguyễn Thanh Dũng

Vật lý 

 Lê Thị Quỳnh Anh

Văn học 

 Lê Thị Việt

Lịch sử 

 Nguyễn Hữu Đạt

Vật lý 

 Châu Văn Tạo

Địa lí 

 Mai Phú Thanh

3

08:55-09:40

Hình đại 

 Nguyễn Thanh Dũng

Vật lý 

 Lê Thị Quỳnh Anh

Tin học - PM2

 Thái Huy Tân

Giải tích 

 Nguyễn Trọng Tuấn

Vật lý 

 Châu Văn Tạo

4

09:40-10:25

Hình đại 

 Nguyễn Thanh Dũng

GDCD 

 Nguyễn Ngọc Toàn

Tin học - PM2

 Thái Huy Tân

Giải tích 

 Nguyễn Trọng Tuấn

Văn học 

 Lê Thị Việt

Thể dục - Sân thượng 

 Nguyễn Hoàng Tú

5

10:25-11:10

Hình đại 

 Nguyễn Thanh Dũng

Giải tích 

 Nguyễn Trọng Tuấn

Hóa (vô cơ) 

 Đặng Thành Đạt

Giải tích 

 Nguyễn Trọng Tuấn

Văn học 

 Lê Thị Việt

Thể dục - Sân thượng 

 Nguyễn Hoàng Tú

6

13:00-13:45

Sinh học 

 Lê Thiên Thư

Hình đại 

 Nguyễn Thanh Dũng

Tiếng Anh 

 Trần Huỳnh Phương Anh

7

13:45-14:30

Sinh học 

 Lê Thiên Thư

Công Nghệ 

 Nguyễn Duy Anh

Tiếng Anh 

 Trần Huỳnh Phương Anh

8

14:55-15:40

Hóa (vô cơ) 

 Đặng Thành Đạt

Hóa (hữu cơ) 

 Tân Hoàng

Tiếng Anh 

 Trần Huỳnh Phương Anh

9

15:40-16:25

Hóa (vô cơ) 

 Đặng Thành Đạt

Hóa (hữu cơ) 

 Tân Hoàng

10

16:25-17:10

GDQP 

 Nguyễn Tấn Long

Hóa (hữu cơ) 

 Tân Hoàng

12 Toán - A603



THỜI KHÓA BIỂU (áp dụng từ ngày 05/09/2016)

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

1

07:00-07:45
SHDC

Thể dục - Sân thượng 

 Nguyễn Hoàng Tú

Hóa (hữu cơ) 

 Tân Hoàng

Vật lý 

 Phạm Vũ Kim Hoàng

Văn học 

 Thái Thị Thơm

Thể dục - Sân thượng 

 Nguyễn Hoàng Tú

2

07:45-08:30

Chủ nhiệm 

 Nguyễn Thanh Sơn

GDCD 

 Nguyễn Ngọc Toàn

Hóa (hữu cơ) 

 Tân Hoàng

Vật lý 

 Phạm Vũ Kim Hoàng

Văn học 

 Thái Thị Thơm

Lịch sử 

 Nguyễn Hữu Đạt

3

08:55-09:40

Tin học - PM1

 Nguyễn Thanh Sơn

Vật lý 

 Lê Văn Ngọc

Hóa (hữu cơ) 

 Tân Hoàng

Vật lý 

 Phạm Vũ Kim Hoàng

Văn học 

 Thái Thị Thơm

Lịch sử 

 Nguyễn Hữu Đạt

4

09:40-10:25

Tin học - PM1

 Nguyễn Thanh Sơn

Vật lý 

 Lê Văn Ngọc

Hình đại 

 Võ Tiến Trình

Sinh học 

 Phạm Thị Tố Liên

Hình đại 

 Võ Tiến Trình

Địa lí 

 Mai Phú Thanh

5

10:25-11:10

Vật lý 

 Lê Văn Ngọc

Hình đại 

 Võ Tiến Trình

Sinh học 

 Phạm Thị Tố Liên

Hình đại 

 Võ Tiến Trình

Địa lí 

 Mai Phú Thanh

6

13:00-13:45

Văn học 

 Thái Thị Thơm

Tiếng Anh 

 Phạm Thị Phong Lan

Giải tích 

 Nguyễn Văn Thùy

7

13:45-14:30

GDQP 

 Nguyễn Tấn Long

Tiếng Anh 

 Phạm Thị Phong Lan

Giải tích 

 Nguyễn Văn Thùy

8

14:55-15:40

Giải tích 

 Nguyễn Văn Thùy

Tiếng Anh 

 Phạm Thị Phong Lan

Hóa (vô cơ) 

 Võ Thị Bạch Yến

9

15:40-16:25

Giải tích 

 Nguyễn Văn Thùy

Công Nghệ 

 Nguyễn Duy Anh

Hóa (vô cơ) 

 Võ Thị Bạch Yến

10

16:25-17:10

Hóa (vô cơ) 

 Võ Thị Bạch Yến

12 Tin - A604



THỜI KHÓA BIỂU (áp dụng từ ngày 05/09/2016)

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

1

07:00-07:45
SHDC

Tiếng Anh 

 Phạm Thị Phong Lan

Tin học - PM2

 Thái Huy Tân

Hình đại 

 Trịnh Thanh Đèo

Giải tích 

 Nguyễn Trọng Tuấn

Địa lí 

 Vũ Thị Bắc

2

07:45-08:30

Chủ nhiệm 

 Lê Văn Ngọc

Tiếng Anh 

 Phạm Thị Phong Lan

Tin học - PM2

 Thái Huy Tân

Hình đại 

 Trịnh Thanh Đèo

Giải tích 

 Nguyễn Trọng Tuấn

Địa lí 

 Vũ Thị Bắc

3

08:55-09:40

Vật lý 

 Lê Văn Ngọc

GDCD 

 Nguyễn Ngọc Toàn

Giải tích 

 Nguyễn Trọng Tuấn

Lịch sử 

 Nguyễn Hữu Đạt

Sinh học 

 Phạm Thị Tố Liên

Văn học 

 Thái Thị Thơm

4

09:40-10:25

Vật lý 

 Lê Văn Ngọc

Thể dục - Sân thượng 

 Nguyễn Hoàng Tú

Giải tích 

 Nguyễn Trọng Tuấn

Lịch sử 

 Nguyễn Hữu Đạt

Sinh học 

 Phạm Thị Tố Liên

Văn học 

 Thái Thị Thơm

5

10:25-11:10

Vật lý 

 Lê Văn Ngọc

Thể dục - Sân thượng 

 Nguyễn Hoàng Tú

Tiếng Anh 

 Phạm Thị Phong Lan

Vật lý 

 Phạm Vũ Kim Hoàng

6

13:00-13:45

Hóa (vô cơ) 

 Võ Thị Bạch Yến

Vật lý 

 Phạm Vũ Kim Hoàng

Văn học 

 Thái Thị Thơm

7

13:45-14:30

Hóa (vô cơ) 

 Võ Thị Bạch Yến

Vật lý 

 Phạm Vũ Kim Hoàng

Văn học 

 Thái Thị Thơm

8

14:55-15:40

Hình đại 

 Trịnh Thanh Đèo

Công Nghệ 

 Nguyễn Duy Anh

Hóa (hữu cơ) 

 Võ Thúy Hằng

9

15:40-16:25

Hình đại 

 Trịnh Thanh Đèo

Hóa (vô cơ) 

 Võ Thị Bạch Yến

Hóa (hữu cơ) 

 Võ Thúy Hằng

10

16:25-17:10

GDQP 

 Lương Văn Thuận

Hóa (hữu cơ) 

 Võ Thúy Hằng

12 Lý - B203



THỜI KHÓA BIỂU (áp dụng từ ngày 05/09/2016)

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

1

07:00-07:45
SHDC

Sinh học 

 Lê Thiên Thư

Vật lý 

 Châu Văn Tạo

Thể dục - Sân thượng 

 Nguyễn Hoàng Tú

Hóa (hữu cơ) 

 Tân Hoàng

Hình đại 

 Nguyễn Thị Duyên

2

07:45-08:30

Chủ nhiệm 

 Tân Hoàng

Sinh học 

 Lê Thiên Thư

Vật lý 

 Châu Văn Tạo

Thể dục - Sân thượng 

 Nguyễn Hoàng Tú

Hóa (hữu cơ) 

 Tân Hoàng

Hình đại 

 Nguyễn Thị Duyên

3

08:55-09:40

Văn học 

 Thái Thị Thơm

Giải tích 

 Thái Minh Đường

Vật lý 

 Châu Văn Tạo

Văn học 

 Thái Thị Thơm

Vật lý 

 Lê Văn Ngọc

Giải tích 

 Thái Minh Đường

4

09:40-10:25

Văn học 

 Thái Thị Thơm

Giải tích 

 Thái Minh Đường

Hóa (hữu cơ) 

 Tân Hoàng

Tin học - PM2

 Thái Huy Tân

Vật lý 

 Lê Văn Ngọc

Giải tích 

 Thái Minh Đường

5

10:25-11:10

Văn học 

 Thái Thị Thơm

GDCD 

 Nguyễn Ngọc Toàn

Tin học - PM2

 Thái Huy Tân

Vật lý 

 Lê Văn Ngọc

6

13:00-13:45

Hóa (vô cơ) 

 Trần Hớn Quốc

Lịch sử 

 Nguyễn Hữu Đạt

Tiếng Anh 

 Phạm Thị Phong Lan

7

13:45-14:30

Hóa (vô cơ) 

 Trần Hớn Quốc

Lịch sử 

 Nguyễn Hữu Đạt

Tiếng Anh 

 Phạm Thị Phong Lan

8

14:55-15:40

Hóa (vô cơ) 

 Trần Hớn Quốc

Địa lí 

 Trần Thị Hồng Tiên

Tiếng Anh 

 Phạm Thị Phong Lan

9

15:40-16:25

GDQP 

 Lương Văn Thuận

Địa lí 

 Trần Thị Hồng Tiên

Hình đại 

 Nguyễn Thị Duyên

10

16:25-17:10

Công Nghệ 

 Nguyễn Duy Anh

Hình đại 

 Nguyễn Thị Duyên

12 Hóa - B207



THỜI KHÓA BIỂU (áp dụng từ ngày 05/09/2016)

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

1

07:00-07:45
SHDC

GDCD 

 Nguyễn Ngọc Toàn

Tiếng Anh 

 Phạm Thị Phong Lan

Tin học - PM1

 Thái Huy Tân

Hóa (hữu cơ) 

 Võ Thúy Hằng

Giải tích 

 Nguyễn Trọng Tuấn

2

07:45-08:30

Chủ nhiệm 

 Tạ Hoàng Thông

Thể dục - Sân thượng 

 Nguyễn Hoàng Tú

Tiếng Anh 

 Phạm Thị Phong Lan

Tin học - PM1

 Thái Huy Tân

Vật lý 

 Vũ Thị Hạnh Thu

Thể dục - Sân thượng 

 Nguyễn Hoàng Tú

3

08:55-09:40

Hình đại 

 Tạ Hoàng Thông

Giải tích 

 Nguyễn Trọng Tuấn

Tiếng Anh 

 Phạm Thị Phong Lan

Sinh học 

 Lê Thiên Thư

Vật lý 

 Vũ Thị Hạnh Thu

Giải tích 

 Nguyễn Trọng Tuấn

4

09:40-10:25

Hình đại 

 Tạ Hoàng Thông

Giải tích 

 Nguyễn Trọng Tuấn

Địa lí 

 Vũ Thị Bắc

Sinh học 

 Lê Thiên Thư

Hóa (hữu cơ) 

 Võ Thúy Hằng

Lịch sử 

 Nguyễn Hữu Đạt

5

10:25-11:10

Hình đại 

 Tạ Hoàng Thông

Sinh học 

 Lê Thiên Thư

Địa lí 

 Vũ Thị Bắc

Sinh học 

 Lê Thiên Thư

Hóa (hữu cơ) 

 Võ Thúy Hằng

Lịch sử 

 Nguyễn Hữu Đạt

6

13:00-13:45

GDQP 

 Nguyễn Tấn Long

Hóa (vô cơ) 

 Võ Thị Bạch Yến

Hình đại 

 Tạ Hoàng Thông

7

13:45-14:30

Văn học 

 Phùng Thị Thanh Lài

Hóa (vô cơ) 

 Võ Thị Bạch Yến

Công Nghệ 

 Nguyễn Duy Anh

8

14:55-15:40

Văn học 

 Phùng Thị Thanh Lài

Hóa (vô cơ) 

 Võ Thị Bạch Yến

Văn học 

 Phùng Thị Thanh Lài

9

15:40-16:25

Sinh học 

 Lê Thiên Thư

Vật lý 

 Phùng Văn Hưng

Văn học 

 Phùng Thị Thanh Lài

10

16:25-17:10

Sinh học 

 Lê Thiên Thư

Vật lý 

 Phùng Văn Hưng

12 Sinh - B208



THỜI KHÓA BIỂU (áp dụng từ ngày 05/09/2016)

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

1

07:00-07:45
SHDC

Giải tích 

 Thái Minh Đường

Vật lý 

 Nguyễn Hoàng Hưng

Tiếng Anh 

 Nguyễn Thị Thanh Hương

Văn học 

 Lê Thị Việt

Giải tích 

 Thái Minh Đường

2

07:45-08:30

Chủ nhiệm 

 Nguyễn Thị Thanh Hương

Giải tích 

 Thái Minh Đường

Vật lý 

 Nguyễn Hoàng Hưng

Tiếng Anh 

 Nguyễn Thị Thanh Hương

Văn học 

 Lê Thị Việt

Giải tích 

 Thái Minh Đường

3

08:55-09:40

Tiếng Anh 

 Nguyễn Thị Thanh Hương

Sinh học 

 Huỳnh Thị Đan San

Văn học 

 Lê Thị Việt

Thể dục - Sân thượng 

 Nguyễn Hoàng Tú

Văn học 

 Lê Thị Việt

Hóa (hữu cơ) 

 Cao Như Anh

4

09:40-10:25

Tiếng Anh 

 Nguyễn Thị Thanh Hương

Sinh học 

 Huỳnh Thị Đan San

Văn học 

 Lê Thị Việt

Hóa (vô cơ) 

 Huỳnh Trung Thọ

Vật lý 

 Nguyễn Thị Huyền Nga

Hóa (hữu cơ) 

 Cao Như Anh

5

10:25-11:10

Tiếng Anh 

 Nguyễn Thị Thanh Hương

Tiếng Anh 

 Nguyễn Thị Thanh Hương

Thể dục - Sân thượng 

 Nguyễn Hoàng Tú

Hóa (vô cơ) 

 Huỳnh Trung Thọ

Vật lý 

 Nguyễn Thị Huyền Nga

6

13:00-13:45

Địa lí 

 Trần Thị Hồng Tiên

Tin học - PM2

 Trần Thị Ngọc Hạnh

7

13:45-14:30

GDQP 

 Lương Văn Thuận

Địa lí 

 Trần Thị Hồng Tiên

Tin học - PM2

 Trần Thị Ngọc Hạnh

8

14:55-15:40

Hình đại 

 Nguyễn Thanh Dũng

GDCD 

 Nguyễn Ngọc Toàn

Công Nghệ 

 Nguyễn Duy Anh

9

15:40-16:25

Hình đại 

 Nguyễn Thanh Dũng

Lịch sử 

 Nguyễn Hữu Đạt

Hình đại 

 Nguyễn Thanh Dũng

10

16:25-17:10

Lịch sử 

 Nguyễn Hữu Đạt

Hình đại 

 Nguyễn Thanh Dũng

12 Anh - A501



THỜI KHÓA BIỂU (áp dụng từ ngày 05/09/2016)

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

1

07:00-07:45
SHDC

Văn học 

 Nguyễn Thị Phương Thúy

Thể dục - Sân thượng 

 Nguyễn Hoàng Tú

Hình đại 

 Nguyễn Thị Tuân

Hóa (hữu cơ) 

 Cao Như Anh

2

07:45-08:30

Chủ nhiệm 

 Hoàng Kim Oanh

Văn học 

 Nguyễn Thị Phương Thúy

Thể dục - Sân thượng 

 Nguyễn Hoàng Tú

Hóa (vô cơ) 

 Huỳnh Trung Thọ

Tiếng Anh 

 Trần Huỳnh Phương Anh

Hóa (hữu cơ) 

 Cao Như Anh

3

08:55-09:40

Văn học 

 Hoàng Kim Oanh

Văn học 

 Nguyễn Thị Phương Thúy

Tiếng Anh 

 Trần Huỳnh Phương Anh

Hóa (vô cơ) 

 Huỳnh Trung Thọ

Tin học - PM2

 Trần Thị Ngọc Hạnh

4

09:40-10:25

Văn học 

 Hoàng Kim Oanh

Vật lý 

 Phùng Văn Hưng

Tiếng Anh 

 Trần Huỳnh Phương Anh

Hình đại 

 Nguyễn Thị Tuân

Vật lý 

 Vũ Thị Hạnh Thu

Tin học - PM2

 Trần Thị Ngọc Hạnh

5

10:25-11:10

Văn học 

 Hoàng Kim Oanh

Vật lý 

 Phùng Văn Hưng

Tiếng Anh 

 Trần Huỳnh Phương Anh

Hình đại 

 Nguyễn Thị Tuân

Vật lý 

 Vũ Thị Hạnh Thu

6

13:00-13:45

Giải tích 

 Nguyễn Văn Thùy

GDCD 

 Nguyễn Ngọc Toàn

Công Nghệ 

 Nguyễn Duy Anh

7

13:45-14:30

Giải tích 

 Nguyễn Văn Thùy

Sinh học 

 Huỳnh Thị Đan San

Lịch sử 

 Nguyễn Hữu Đạt

8

14:55-15:40

GDQP 

 Nguyễn Tấn Long

Sinh học 

 Huỳnh Thị Đan San

Lịch sử 

 Nguyễn Hữu Đạt

9

15:40-16:25

Địa lí 

 Trần Thị Hồng Tiên

Giải tích 

 Nguyễn Văn Thùy

Tiếng Anh 

 Trần Huỳnh Phương Anh

10

16:25-17:10

Địa lí 

 Trần Thị Hồng Tiên

Giải tích 

 Nguyễn Văn Thùy

Tiếng Anh 

 Trần Huỳnh Phương Anh

12 Văn - A502



THỜI KHÓA BIỂU (áp dụng từ ngày 05/09/2016)

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

1

07:00-07:45
SHDC

Văn học 

 Nguyễn Thị Hoàng Mai

Sinh học 

 Huỳnh Thị Đan San

Vật lý 

 Nguyễn Thị Huyền Nga

Tin học - PM2

 Thái Huy Tân

Hình đại 

 Nguyễn Ngọc Duy

2

07:45-08:30

Chủ nhiệm 

 Phạm Thị Phong Lan

Văn học 

 Nguyễn Thị Hoàng Mai

Sinh học 

 Huỳnh Thị Đan San

Vật lý 

 Nguyễn Thị Huyền Nga

Tin học - PM2

 Thái Huy Tân

Hình đại 

 Nguyễn Ngọc Duy

3

08:55-09:40

Tiếng Anh 

 Phạm Thị Phong Lan

Vật lý 

 Phạm Vũ Kim Hoàng

Thể dục - Sân thượng 

 Nguyễn Hoàng Tú

Vật lý 

 Nguyễn Thị Huyền Nga

Hóa (vô cơ) 

 Võ Thị Bạch Yến

4

09:40-10:25

Tiếng Anh 

 Phạm Thị Phong Lan

Vật lý 

 Phạm Vũ Kim Hoàng

Hình đại 

 Nguyễn Ngọc Duy

Thể dục - Sân thượng 

 Nguyễn Hoàng Tú

Hóa (vô cơ) 

 Võ Thị Bạch Yến

Địa lí 

 Vũ Thị Bắc

5

10:25-11:10

Tiếng Anh 

 Phạm Thị Phong Lan

Vật lý 

 Phạm Vũ Kim Hoàng

Hình đại 

 Nguyễn Ngọc Duy

Hóa (vô cơ) 

 Võ Thị Bạch Yến

Địa lí 

 Vũ Thị Bắc

6

13:00-13:45

Lịch sử 

 Nguyễn Hữu Đạt

Hóa (hữu cơ) 

 Võ Thúy Hằng

Hóa (hữu cơ) 

 Võ Thúy Hằng

7

13:45-14:30

Lịch sử 

 Nguyễn Hữu Đạt

Giải tích 

 Nguyễn Văn Thùy

Hóa (hữu cơ) 

 Võ Thúy Hằng

8

14:55-15:40

GDQP 

 Lương Văn Thuận

Giải tích 

 Nguyễn Văn Thùy

Giải tích 

 Nguyễn Văn Thùy

9

15:40-16:25

Văn học 

 Nguyễn Thị Hoàng Mai

GDCD 

 Nguyễn Ngọc Toàn

Giải tích 

 Nguyễn Văn Thùy

10

16:25-17:10

Văn học 

 Nguyễn Thị Hoàng Mai

Công Nghệ 

 Nguyễn Duy Anh

12 KC1 - B401



THỜI KHÓA BIỂU (áp dụng từ ngày 05/09/2016)

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

1

07:00-07:45
SHDC

Địa lí 

 Vũ Thị Bắc

Hình đại 

 Nguyễn Trọng Tuấn

Văn học 

 Thái Thị Thơm

Vật lý 

 Nguyễn Thị Huyền Nga

Văn học 

 Thái Thị Thơm

2

07:45-08:30

Chủ nhiệm 

 Võ Thị Bạch Yến

Địa lí 

 Vũ Thị Bắc

Hình đại 

 Nguyễn Trọng Tuấn

Văn học 

 Thái Thị Thơm

Vật lý 

 Nguyễn Thị Huyền Nga

Văn học 

 Thái Thị Thơm

3

08:55-09:40

Hóa (vô cơ) 

 Võ Thị Bạch Yến

Tiếng Anh 

 Phạm Thị Phong Lan

Vật lý 

 Nguyễn Hoàng Hưng

Giải tích 

 Trịnh Thanh Đèo

Vật lý 

 Nguyễn Thị Huyền Nga

Thể dục - Sân thượng 

 Nguyễn Hoàng Tú

4

09:40-10:25

Hóa (vô cơ) 

 Võ Thị Bạch Yến

Tiếng Anh 

 Phạm Thị Phong Lan

Vật lý 

 Nguyễn Hoàng Hưng

Giải tích 

 Trịnh Thanh Đèo

Tin học - PM2

 Thái Huy Tân

Hình đại 

 Nguyễn Trọng Tuấn

5

10:25-11:10

Hóa (vô cơ) 

 Võ Thị Bạch Yến

Tiếng Anh 

 Phạm Thị Phong Lan

Vật lý 

 Nguyễn Hoàng Hưng

Thể dục - Sân thượng 

 Nguyễn Hoàng Tú

Tin học - PM2

 Thái Huy Tân

Hình đại 

 Nguyễn Trọng Tuấn

6

13:00-13:45

Giải tích 

 Trịnh Thanh Đèo

GDQP 

 Nguyễn Duy Thái

Sinh học 

 Phạm Thị Tố Liên

7

13:45-14:30

Giải tích 

 Trịnh Thanh Đèo

GDCD 

 Nguyễn Ngọc Toàn

Sinh học 

 Phạm Thị Tố Liên

8

14:55-15:40

Lịch sử 

 Nguyễn Hữu Đạt

Hóa (hữu cơ) 

 Võ Thúy Hằng

9

15:40-16:25

Lịch sử 

 Nguyễn Hữu Đạt

Hóa (hữu cơ) 

 Võ Thúy Hằng

Công Nghệ 

 Nguyễn Duy Anh

10

16:25-17:10

Hóa (hữu cơ) 

 Võ Thúy Hằng

12 KC2 - B407


